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116 2 2223180098 Nguyễn Khắc Thành 06/03/2003 02PL15A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

117 2 2223240296 Trịnh Thành Thái 12/07/1995 02PL15A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

118 2 2223240058 Nông Thị Tem 25/02/1999 02PL15A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

119 2 3223240022 Trần Thị Hồng Cúc 10/02/1998 02KT15A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

120 2 54212320023 Nguyễn Thị Hồng Ngân 02/01/2002 02KT16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

121 2 2223360453 Phạm Ngọc Quỳnh Như 10/12/2007 02MK15C1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

122 2 2223360441 Nguyễn Thị Ngọc Linh 08/05/2007 02MK15C1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

123 2 54222320067 Nguyễn Thị Lam Hồng 16/09/2003 02DS16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

124 2 2223360375 Trần Thị Thu Huyền 29/01/2007 02MK15C1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

125 2 54222320057 Nguyễn Viết Nhân 01/02/2000 02DS16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

126 2 54222320125 Nguyễn Thị Bích Sự 03/11/2005 02YS16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

127 2 54222320108 Nguyễn Thị Cẩm Ly 02/12/2005 02YS16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

128 2 54222320102 Lê Diễm Thúy 09/09/2005 02DD16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

129 2 54222330002 Nguyễn Trí Tâm 20/06/2005 02DS16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

130 2 54212320029 Thi Thảo Ngân 02/01/2005 02KT16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

131 2 54222310210 Đặng Lê Bích Ngọc 07/06/2004 02KT16C1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

132 2 54222320017 Nguyễn Ngọc Duy 19/05/2002 02YS16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

133 2 54222320064 Trần Thị Mỹ 25/12/2003 02YS16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

134 2 54222330022 Nguyễn Thị Anh Trúc 25/02/1994 02KT16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo
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135 2 54222320143 Lê Thị Mỹ Huyền 01/04/2005 02KT16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

136 2 54222320027 Mai Thị Dung 05/03/1998 02DS16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

137 2 2223180099 Lê Hải Bình 12/06/2001 02PL15A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

138 2 54222320094  Nguyễn Văn Thiên Phú 24/02/1993 02YS16A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

139 2 2223360490  Phạm Thị Ngọc Hân 05/09/2007 02KT15C1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

140 2 2223360466 Dương Minh Công 28/09/2007 02PL15C1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

141 2 2213240209 Nguyễn Ngọc Duy Hân 05/07/1998 02KT14A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

142 2 2193240305 Phạm Thúy Huỳnh 16/08/1989 02SP12A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

144 2 223360241 Nguyễn Thanh Thu Hồng 16/12/2007 02PM15A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

145 2 2223360153 Nguyễn Thị Yến Như 20/07/2007 02KT15C1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

146 2 2213240209 Nguyễn Ngọc Duy Hân 05/07/1998 02KT14A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

147 2 2223360225 Ung Tấn Đạt 15/11/2007 02PM15A1 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo

148 2 Đặng Thị Đào 18/10/1989 Nhóm 6 409 CN 21/04/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Lương Thị Thu Thảo
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